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Câu 1 (4 điểm) 

a. Đổi các đơn vị sau (1 điểm)

A: 200g = ….. kg

B: 1375cm3 = …… dm3
C: 15m = ……Km

D: 2 lít = ……… dm3
b. Trọng lực là gì? Phương và chiều của trọng lực 
(2 điểm)

  Vật  có m = 2kg thì P = ?

c. Kéo một vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực như thế nào? (0,5 điểm)

Cho biết tên các máy cơ đơn giản thường dừng.

Câu 2. (3 điểm) Viên gạch có khối lượng 1,6kg và thể tích là 1.200cm3.

Trong viên gạch có 2 lỗ rỗng; mỗi lỗ có thể tích là 192cm3.

Tính KLR và TLR của viên gạch.

Câu 3. Phi treo 1 quả nặng vào đầu dưới của lò xo thì chiều dài lò xo là 90cm. Biết độ biến dạng của lò xo khi đó là 2cm. Hỏi chiều dài tự nhiên của lò xo là bao nhiêu?

Câu 4. Dùng ròng rọc động để kéo vật có khối lượng 30kg lên cao thì phải dùng vật nặng 600g treo trên 1 sợi dây đứng yên.

Tại sao vật đứng yên? Vẽ hình và biểu diễn lực (1,5 điểm)

Đáp án.


Câu 1.

a. A = 0,2 kg.

B = 1,375dm3; C = 0,015 km; D = 2dm3
b. m = 2kg ->P = 20N

c. FK ( Pvật; mặt phẳng nghiêng; ròng rọc; đòn bẩy.


Câu 2. V phần đặt viên gạch là V = gạch – V 2 lỗ = 816cm3 = 0,000816m3
KLR viên gạch là:

D = 
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TLR viên gạch là d = 10D = 1960Nm3

Câu 3. Chiều dài tự nhiên của lò xo là : l – l0 = 90 – 2 = 88cm


Câu 4.

                              FK


                              P

P = FK (trọng lượng vật = sức căng của sợi dậy FK)
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